
PHIẾU BÀI TẬP

§ 5. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  
	1. Trung điểm của đoạn thẳng
Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó. Trung điểm của đoạn thẳng còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.
2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng
Giả sử cần vẽ trung điểm 
[image: image1.wmf]M

 của đoạn thẳng 
[image: image2.wmf]AB

 có độ dài 
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.
Cách 1:

- Đặt mép thước trùng với đoạn thẳng 
[image: image4.wmf]AB

 sao cho vạch 0 trùng với điểm 
[image: image5.wmf]A

, khi đó điểm 
[image: image6.wmf]B

 trùng với vạch chỉ số 5 trên thước.

- Ta lấy điểm 
[image: image7.wmf]M

 trùng với vạch chỉ số 
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 trên thước. Khi đó 
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 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image10.wmf]AB

 (hình dưới).
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Cách 2:
Vẽ đoạn thẳng 
[image: image12.wmf]AB

 trên giấy can. Gấp giấy sao cho điểm 
[image: image13.wmf]B

 trùng với điểm 
[image: image14.wmf]A

. Giao của nếp gấp và đoạn thẳng 
[image: image15.wmf]AB

 chính là trung điểm 
[image: image16.wmf]M

 cần xác định.


B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN
 DẠNG 1: Xác định, chứng minh một điểm là trung điểm đoạn thẳng

Bài 1. Những phát biểu nào sau đây là đúng?
a) Điểm 
[image: image17.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image18.wmf]MN

 thì 
[image: image19.wmf]IMIN
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b) Khi 
[image: image20.wmf]IMIN

=

 thì 
[image: image21.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image22.wmf]MN
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c) Để 
[image: image23.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image24.wmf]MN

 thì 
[image: image25.wmf]I

 thuộc đoạn thẳng 
[image: image26.wmf]MN

 và 
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Hướng dẫn: 

Sử dụng định nghĩa trung điểm.
Bài 2. Cho đoạn thẳng 
[image: image28.wmf]5

OAcm

=

. Hãy vẽ điểm 
[image: image29.wmf]B

 sao cho:

a) 
[image: image30.wmf]A

 là trung điểm của đoạn 
[image: image31.wmf]OB

.

b) 
[image: image32.wmf]O

 là trung điểm của đoạn 
[image: image33.wmf]AB
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Hướng dẫn: 

a) Khi 
[image: image34.wmf]A

 là trung điểm của đoạn 
[image: image35.wmf]OB

 thì thỏa: 
[image: image36.wmf]A

 nằm giữa 
[image: image37.wmf]O

 và 
[image: image38.wmf]B

; và 
[image: image39.wmf]AOAB
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b) Khi 
[image: image40.wmf]O

 là trung điểm của đoạn 
[image: image41.wmf]AB

 thì thỏa: 
[image: image42.wmf]O

 nằm giữa 
[image: image43.wmf]A

 và 
[image: image44.wmf]B

; và 
[image: image45.wmf]OAOB
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Bài 3. Trên tia 
[image: image46.wmf]Ox

 đặt các điểm 
[image: image47.wmf],
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 sao cho 
[image: image48.wmf]4,2
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. Chứng tỏ rằng 
[image: image49.wmf]B

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image50.wmf]OA

.
Hướng dẫn: 

- Vẽ hình.
- Chứng tỏ 
[image: image51.wmf]B

 nằm giữa 
[image: image52.wmf]O

 và 
[image: image53.wmf]A

; và 
[image: image54.wmf]BOBA
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 DẠNG 2: Tính độ dài đoạn thẳng liên quan đến trung điểm 
Bài 4. Cho biết đoạn thẳng 
[image: image55.wmf]MN

có trung điểm 
[image: image56.wmf]K

. Gọi 
[image: image57.wmf]E

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image58.wmf]KN

. Biết 
[image: image59.wmf]5
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, em hãy tính độ dài các đoạn thẳng 
[image: image60.wmf],
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 và 
[image: image61.wmf]MN
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Hướng dẫn: 

- Vẽ hình.

- Dựa vào tính chất trung điểm, tính độ dài 
[image: image62.wmf]KEKNMKMEMN
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.
Bài 5. Cho ba điểm 
[image: image63.wmf],,
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 thẳng hàng sao cho điểm 
[image: image64.wmf]O

 nằm giữa 
[image: image65.wmf]A

 và 
[image: image66.wmf]B
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[image: image68.wmf]6
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. Gọi 
[image: image69.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image70.wmf]OA

 và 
[image: image71.wmf]OB

. Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image72.wmf]MN
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Hướng dẫn: 

- Vẽ hình.

- Dựa vào tính chất trung điểm, tính trực tiếp độ dài 
[image: image73.wmf],
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 DẠNG 3: Chứng minh các đẳng thức liên quan đến trung điểm 
Bài 6. Trên tia 
[image: image74.wmf]Ox

 lấy 
[image: image75.wmf],()
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. 
[image: image76.wmf]C

 là trung điểm của đoạn 
[image: image77.wmf]AB

. Chứng minh : 
[image: image78.wmf]2
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Hướng dẫn: 

- Vẽ hình.

- Biểu diễn 
[image: image79.wmf],

OAOB

 theo hệ thức có chứa 
[image: image80.wmf]OC

.
C. BÀI TẬP TỰ GIẢI CÓ ĐÁP SỐ.

Bài 7. Khi nào ta kết luận được điểm 
[image: image81.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image82.wmf]AB

? Em hãy chọn các khẳng định đúng trong các câu trả lời sau:

a) Khi 
[image: image83.wmf]IAIB
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b) Khi 
[image: image84.wmf]AIIBAB

+=

 ;


c) Khi 
[image: image85.wmf]AIABAB
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 và 
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d) Khi 
[image: image87.wmf]2
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ĐÁP ÁN: Câu c), câu d) đúng.
Bài 8. Trên tia 
[image: image88.wmf]Ox

 lấy hai điểm 
[image: image89.wmf]M

 và 
[image: image90.wmf]N

 sao cho 
[image: image91.wmf]3,6
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a) Trong ba điểm 
[image: image92.wmf],,
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 điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm 
[image: image93.wmf]M

 có là trung điểm của đoạn 
[image: image94.wmf]ON

 hay không? Vì sao?

c) Lấy 
[image: image95.wmf]K

 là trung điểm của đoạn 
[image: image96.wmf]OM

, 
[image: image97.wmf]H

 là trung điểm của đoạn 
[image: image98.wmf]MN

. Điểm 
[image: image99.wmf]M

 có là trung điểm của 
[image: image100.wmf]KH

 không? Hãy giải thích.

ĐÁP ÁN: 

[image: image101.png]O K M H N




a) Điểm 
[image: image102.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image103.wmf]O

 và 
[image: image104.wmf]N

.

b) Điểm 
[image: image105.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image106.wmf]ON

. Vì 
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 nằm giữa 
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 và 
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; và 
[image: image110.wmf]MOMN
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c) Điểm 
[image: image111.wmf]M

 có là trung điểm của 
[image: image112.wmf]KH

. Vì 
[image: image113.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image114.wmf]K

 và 
[image: image115.wmf]H

; và 
[image: image116.wmf]MKMH

=

.

Bài 9. Trên tia 
[image: image117.wmf]Ox

 lấy hai điểm 
[image: image118.wmf]P

 và 
[image: image119.wmf]Q

 sao cho 
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[image: image121.wmf]8
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. 
[image: image122.wmf]I

 là trung điểm của đoạn 
[image: image123.wmf]PQ

. Tính 
[image: image124.wmf]OI

.

ĐÁP ÁN: 
[image: image125.wmf]6

OIcm

=

.
[image: image126.png]



Bài 10. Người ta muốn thiết kế các chiếc bập bênh như hình vẽ để đặt trong khuôn viên trường học, công viên...cho các em thiếu nhi vui chơi. Biết rằng khoảng cách từ trục bập bênh đến hai tay cầm bằng nhau và khoảng cách từ trục bập bênh đến hai đầu mút của bập bênh cũng bằng nhau. Cho biết độ dài chiếc bập bênh là 
[image: image127.wmf]250
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và khoảng cách giữa hai tay cầm là 
[image: image128.wmf]130
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như hình vẽ. Hãy tính độ dài của hai đoạn thẳng 
[image: image129.wmf]CM

 và 
[image: image130.wmf]CI

.
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ĐÁP ÁN: 
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CMcm

=

; 
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CIcm

=

.
Bài 11. Cho đoạn thẳng 
[image: image135.wmf]AB

 với trung điểm 
[image: image136.wmf]C

. 
[image: image137.wmf]M

 là điểm nằm giữa 
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 và 
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. Chứng tỏ: 
[image: image140.wmf]2
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[image: image141.png]C




Bài 12. Trên đường thẳng 
[image: image142.wmf]xy

 lần lượt lấy bốn điểm 
[image: image143.wmf],,,
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 sao cho 
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a) Chứng minh: 
[image: image145.wmf]ABCD
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b) Gọi 
[image: image146.wmf],

PQ

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image147.wmf]AB

 và 
[image: image148.wmf]CD

. Chứng minh 
[image: image149.wmf]2
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D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Vẽ đoạn thẳng 
[image: image151.wmf]7
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[image: image152.wmf]C

 là điểm nằm giữa 
[image: image153.wmf]A

 và 
[image: image154.wmf]B

 sao cho 
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[image: image156.wmf]M

 là trung điểm của đoạn 
[image: image157.wmf]BC

. Độ dài đoạn 
[image: image158.wmf]BM

 là bao nhiêu 
[image: image159.wmf]cm
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A. 
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B. 
[image: image161.wmf]3,7

cm

.
C. 
[image: image162.wmf]3
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D. 
[image: image163.wmf]2
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Câu 2. Cho đoạn thẳng 
[image: image164.wmf]10
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[image: image165.wmf]M

 là điểm nằm giữa 
[image: image166.wmf]A

 và 
[image: image167.wmf]B

. Gọi 
[image: image168.wmf]C

 và 
[image: image169.wmf]D

 lần lượt là trung điểm của các đoạn 
[image: image170.wmf]AM
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[image: image171.wmf]MB

. Độ dài đoạn 
[image: image172.wmf]CD

 là bao nhiêu 
[image: image173.wmf]cm
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A. 
[image: image174.wmf]4
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B. 
[image: image175.wmf]5
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C. 
[image: image176.wmf]6
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D. 
[image: image177.wmf]7

cm

.

Câu 3. Quang gánh là vật dụng phổ biến trên mọi vùng miền ở Việt Nam. Trong mỗi gia đình dù làm nông, lâm hay ngư nghiệp, người thị thành cũng vẫn dùng quang gánh khi bán hàng quà, hay đi chợ hoa, chợ rau…
Khi khối lượng hàng hóa ở hai bên bằng nhau thì người ta sẽ gánh ở vị trí chính giữa của cái gánh. 
Khi vị trí gánh tại điểm 
[image: image178.wmf]M

 thì độ dài của đòn gánh trong hình vẽ bên dưới bằng bao nhiêu 
[image: image179.wmf]cm
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A. 
[image: image182.wmf]150
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B. 
[image: image183.wmf]75

cm

.
C. 
[image: image184.wmf]105
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.
D. 
[image: image185.wmf]57
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.
	Câu 4. Kéo co hay kéo dây là một môn thể thao và là một trò chơi dân gian thông dụng và đơn giản trên thế giới hiện nay. Kéo co là môn thể thao mang tính đồng đội và là môn trọng vào sức mạnh. Kéo co không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là trò chơi thể hiện tinh thần và mang tính đồng đội cao, đem lại niềm vui, sự thoải mái cho mọi người khi tham gia những trò chơi trong các dịp lễ hội.
	[image: image186.jpg]





Để chuẩn bị người ta buộc một sợi dây đỏ vào sợi dây thừng để chia đều cho hai đội. Nếu sợi dây thừng dài 
[image: image187.wmf]7

m

 thì sợi dây đỏ buộc ở vị trí cách mỗi đầu mút của sợi dây bao nhiêu mét?


A. 
[image: image188.wmf]2,5
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C. 
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D. 
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Câu 5. Cho điểm 
[image: image192.wmf]O

 thuộc đường thẳng 
[image: image193.wmf]xy

. Trên tia 
[image: image194.wmf]Ox

 lấy điểm 
[image: image195.wmf]M

 sao cho 
[image: image196.wmf]4
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. Trên tia 
[image: image197.wmf]Oy

 lấy điểm 
[image: image198.wmf]N

 sao cho 
[image: image199.wmf]2
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. Gọi 
[image: image200.wmf]A

 và 
[image: image201.wmf]B

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image202.wmf]OM

 và 
[image: image203.wmf]ON

.  Độ dài đoạn 
[image: image204.wmf]AB

 là bao nhiêu 
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A. 
[image: image206.wmf]1

cm

.
B. 
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C. 
[image: image208.wmf]3
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D. 
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